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A-  MÔN TOÁN 9
HỌC KỲ I
	THÁNG
	TUẦN
	P.MÔN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	TÊN ĐỒ DÙNG
	SỐ LƯỢNG

	8
	1
	H
	1, 2
	Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	 thước kẻ, ê ke
	1, 1

	
	2
	Đ
	3
	Luyện tập
	MTBT
	1

	
	
	H
	3, 4
	Luyện tập
	 thước kẻ, ê ke, phấn màu
	1,1

	9
	3
	H
	5
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	 thước kẻ, ê ke, phấn màu, 

MTBT, đo độ
	1,1,1,1

	
	
	H
	6
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	Compa,  đo độ, thước kẻ, ê ke
	1,1,1,1

	
	4
	H
	7,8
	Luyện tập
	Compa,  đo độ, thước kẻ, ê ke
	1,1,1,1

	
	5
	H
	9,10
	Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	eke, đo độ, compa
	1,1,1

	
	6
	H
	11,12
	Luyện tập
	eke, đo độ, compa
	1,1,1

	10
	7
	Đ
	14
	   Căn bậc ba
	MTBT
	1

	
	
	H
	13;14
	Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
	Eke đạc, giác kế, thước cuộn, MTBT


	3 bộ

	
	8
	Đ
	15
	TH: MT CASIO
	MT CASIO 
	1

	
	
	H
	15,16
	Ôn tập chương I 
	Bảng phụ, thước kẻ, ê ke, compa, đo độ
	1,1,1,1,1

	
	9
	H
	18
	Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
	Eke, compa
	1,1

	
	10
	Đ
	19
	Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số
	Bảng phụ, thước kẻ
	1,1

	
	
	H
	19
	Luyện tập
	 Eke, compa
	1,1

	
	
	H
	20
	Đường kính và dây của đường tròn
	Eke, compa
	1,1

	11
	11
	H
	21
	Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	Eke, thước kẻ, compa
	1,1,1

	
	
	H
	22
	Luyện tập
	Eke, thước kẻ, compa, đo độ
	1,1,1,1

	
	
	Đ
	22
	Đồ thị của hàm số 
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	Bảng phụ, thước kẻ
	1,1

	
	12
	Đ
	23
	Luyện tập
	thước kẻ
	1

	
	
	Đ
	24
	Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
	thước kẻ
	1

	
	
	H
	23
	Luyện tập
	 thước kẻ, compa, eke
	1,1,1

	
	
	H
	24
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	Compa, thước chia cm
	1,1

	
	13
	H
	25
	Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	thước kẻ, compa
	1,1

	
	
	H
	26
	Luyện tập
	thước kẻ, compa, GAĐT  
	1,1,1

	
	
	Đ
	25
	Luyện tập
	Thước thẳng, compa
	1,1

	
	
	Đ
	26
	Hệ số góc của đường thẳng 
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	Thước thẳng, MTBT
	1,1

	
	14
	H
	27
	Luyện tập
	Compa, thước kẻ, eke
	1,1,1

	
	
	H
	28
	Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
	Compa, eke, thước phân giác
	1,1,1

	
	
	Đ
	27
	Luyện tập
	Thước thẳng, MTBT
	1,1

	
	
	Đ
	28
	Ôn tập chương II
	Thước thẳng, MTBT
	1,1

	12
	15
	H
	29
	Luyện tập
	Compa, eke, thước phân giác
	1,1,1

	
	
	H
	30
	Bài 7,8: Vị trí tương đối của hai đường tròn
	Compa, thước thẳng
	1,1

	
	16
	H
	31
	Bài 7,8: Vị trí tương đối của hai đường tròn
	Compa, thước thẳng
	1,1

	
	
	H
	32
	Luyện tập bài 7,8
	Compa, eke, bảng phụ
	1,1,1

	
	
	Đ
	32
	Luyện tập bài 1, 2
	thước kẻ
	1

	
	17
	H
	33
	Ôn tập chương II
	Compa, thước thẳng, GAĐT
	1,1,1

	
	
	H
	34
	Ôn tập học kỳ I
	Bảng phụ, thước kẻ, compa, eke
	1,1,1,1

	
	
	Đ
	33
	Ôn tập học kỳ I
	thước kẻ
	1

	
	18
	H
	35
	Ôn tập học kỳ I
	Bảng phụ, thước kẻ, compa, eke
	1,1,1,1

	
	
	Đ
	36
	Trả bài – chữa bài
	thước kẻ
	1

	
	
	H
	36
	Trả bài kiểm tra học kỳ I
	Compa, eke
	1,1


HỌC KỲ II: 
	THÁNG
	TUẦN
	P.MÔN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	TÊN ĐỒ DÙNG
	SỐ LƯỢNG

	1
	19
	H
	37
	Góc ở tâm. Số đo cung
	Compa, đo độ, thước thẳng
	1,1,1

	
	
	H
	38
	Liên hệ giữa cung và dây
	Compa, đo độ, thước thẳng
	1,1,1

	
	20
	H
	39, 40
	Luyện tập 
	Compa, đo độ, thước thẳng
	1,1,1

	
	21
	H
	41
	Góc nội tiếp
	Compa, thước thẳng
	1,1

	
	
	H
	42
	Luyện tập
	Compa, thước thẳng
	1,1


	
	
	Đ
	41
	TH: Giải hpt bằng MT CASIO
	MTBT
	1

	
	22
	H
	43
	Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	Compa, eke, thước thẳng
	1,1,1

	
	
	H
	44
	Luyện tập
	Compa, đo độ, eke
	1,1,1

	2
	23
	H
	45
	Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
	Compa, đo độ, thước thẳng
	1,1,1

	
	
	H
	46
	Luyện tập
	Compa, eke, thước thẳng
	1,1,1

	
	24
	H
	47
	Cung chứa góc
	Đo độ, compa, eke, đồ dùng tự làm h39
	1,1,1,1

	
	
	Đ
	47
	Hàm số 
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	GAĐT, MTBT
	1,1

	
	
	Đ
	48
	Luyện tập
	MTBT
	1

	3
	25
	H
	49
	Tứ giác nội tiếp
	Đo độ, thước kẻ, compa
	1,1,1

	
	
	H
	50
	Luyện tập
	Đo độ, thước kẻ, compa
	1,1,1

	
	
	Đ
	49
	Đồ thị của hàm số 
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	Thước chia cm, phấn màu
	1,1

	
	
	Đ
	50
	Luyện tập
	Thước chia cm
	1

	
	26
	H
	51
	Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
	Compa, đo độ, eke
	1,1,1

	
	
	H
	52
	Độ dài đường tròn, cung tròn
	Compa, đo độ, MTBT
	1,1,1

	
	27
	H
	53
	Luyện tập
	Compa, đo độ, eke, MTBT
	1,1,1,1

	
	
	H
	54
	Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
	Compa, đo độ, MTBT
	1,1,1

	
	28
	H
	55
	Luyện tập
	Compa, đo độ, MTBT
	1,1,1

	
	
	H
	56
	Ôn tập chương III 
	Compa, đo độ, thước thẳng, MTBT
	1,1,1,1

	
	
	Đ
	56
	Luyện tập
	MTBT
	1

	4
	29
	Đ
	57
	TH: Giải phương trình bậc hai bằng MT CASIO
	MTBT
	1

	
	
	H
	58
	Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
	Bảng phụ, thước kẻ, mô hình tự làm

Thước chia cm, MTBT
	1,1,1,1

	
	30
	H
	59
	Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
	Bảng phụ, thước chia cm, MTBT
	1,1,1

	
	
	H
	60
	Luyện tập
	Bảng phụ, thước kẻ, MTBT
	1,1,1

	
	31
	H
	61,62
	Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
	Bảng phụ h89+ 90+92, thước kẻ, mô hình hình nón, hình nón cụt
	3,1,1,1

	
	32
	H
	63
	Luyện tập
	Bảng phụ, MTBT
	1,1

	
	
	H
	64
	Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
	Bảng phụ, thước kẻ, mô hình
	1,1,1

	
	
	Đ
	64
	Ôn tập chương IV
	Bảng phụ, mô hình
	

	5
	33
	H
	65
	Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
	Bảng phụ, thước kẻ, mô hình h106, MTBT
	1,1,1,1

	
	
	H
	66
	Luyện tập
	Bảng phụ, thước kẻ, MTBT
	1,1,1

	
	34
	Đ
	67
	Ôn tập cuối năm
	MTBT
	1

	
	
	Đ
	68
	Ôn tập cuối năm
	Bảng phụ, MTBT
	1,1

	
	
	H
	67
	Luyện tập
	Bảng phụ, thước kẻ, compa
	1,1,1


	Duyệt kế hoạch
	Tân Liên,  ngày 30 tháng 8 năm 2017

Lập kế hoạch

Trịnh Thị Nhàn
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MÔN TOÁN 6

HỌC KỲ I
	THÁNG
	TUẦN
	P.MÔN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	TÊN ĐỒ DÙNG
	SỐ LƯỢNG

	8
	1
	Số
	2
	Tập hợp các số tự nhiên.
	· Thước thẳng 
	1

	
	
	S
	3
	Ghi số tự nhiên.
	Bảng số La Mã
	1

	
	
	H
	1
	Điểm - Đường thẳng
	Thước thẳng
	1

	
	2
	S
	6
	Phép cộng và phép nhân
	Thước thẳng
	1

	
	
	H
	2
	Ba điểm thẳng hàng
	Thước thẳng
	1

	9
	3
	S
	9
	Phép trừ và phép chia.
	Thước thẳng
	1

	
	
	H
	3
	Đường thẳng đi qua 2 điểm
	Thước thẳng
	1

	
	4
	S
	10,11
	Luyện tập
	MTBT
	1

	
	
	H
	4
	Thực hành trồng cây thẳng hàng
	· 9 cọc tiêu + thước dây.

bảng báo cáo thực hành
	9,3,3

	
	5
	H
	5
	Tia
	Thước thẳng, phấn màu
	1,1

	
	6
	H
	6
	Luyện tập
	Thước thẳng, phấn màu
	1,1

	10
	7
	H
	7
	Đoạn thẳng
	Thước thẳng, phấn màu
	1,1

	
	8
	H
	8
	Độ dài đoạn thẳng
	Thước có chia cm, thước dây, thước xích, thước gấp
	1,1,1,1

	
	9
	S
	26
	Số nguyên tố. Hợp số
	Bảng số nguyên tố
	4

	
	
	H
	9
	Khi nào thì  AM +MB =AB
	Thước thẳng, thước cuộn
	1,1

	
	10
	H
	10
	Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.
	Thước có chia cm, compa
	1,1

	
	11
	H
	11
	Trung điểm của đoạn thẳng.
	Thước có chia cm,, giấy trong
	1,1

	11
	12
	H
	12
	Ôn tập chương I
	Thước có chia cm,
	1

	
	13
	H
	13
	Ôn tập chương I
	Thước có chia cm, compa
	1,1

	
	14
	S
	40
	Làm quen với số nguyên âm
	Thước có chia cm
	1

	
	
	S
	41
	Tập hợp các số nguyên.
	Thước có chia cm
	1

	
	
	S
	42
	Thứ tự trong tập các số nguyên.
	Thước có chia cm
	1

	
	15
	S
	44
	Luyện tập
	Thước có chia cm
	1

	
	
	S
	45
	Cộng hai số nguyên cùng dấu.
	GAĐT, thước có chia cm
	1,1

	12
	16
	S
	46
	Cộng hai số nguyên khác dấu.
	GAĐT, thước có chia cm
	1,1

	
	
	S
	47
	Luyện tập
	Thước có chia cm
	1

	
	17
	S
	50
	Phép trừ hai số nguyên.
	GAĐT
	1

	
	18
	S
	53
	TH: Sử dụng MT CASIO
	MT CASIO
	1

	
	19
	S
	58
	Trả bài kt HK I
	Thước chia cm
	1


              HỌC KỲ II
	THÁNG
	TUẦN
	P.MÔN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	TÊN ĐỒ DÙNG
	SỐ LƯỢNG

	1
	20
	H
	15
	Nửa mặt phẳng
	Thước thẳng

	1

	
	21
	H
	16
	Góc
	Thước thẳng

	1

	
	22
	H
	17
	Số đo góc
	Thước thẳng, compa, đo độ

	1,1,1

	
	23
	H
	18
	Vẽ góc cho biết số đo
	Thước thẳng, đo độ

	1,1

	2
	24
	H
	19
	Luyện tập
	Thước thẳng, đo độ

	1,1

	
	25
	H
	20
	    
 Khi nµo th×  xOy +yOz = xOz
	Thước thẳng, đo độ
, GA ĐT
	1,1,1

	
	26
	H
	21
	Tia phân giác của góc
	Thước thẳng, đo độ, giấy
	1,1,1

	
	
	S
	77
	Luyện tập
	Bảng phụ H6
	1

	
	27
	H
	22
	Luyện tập
	Thước thẳng, đo độ

	1,1

	
	
	S
	82
	Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
	Bảng phụ
	1

	3
	28
	H
	23
	TH: Đo góc trên mặt đất
	Giác kế
	3

	
	
	S
	83
	Luyện tập
	Bảng phụ
	1

	
	29
	H
	24
	TH: Đo góc trên mặt đất
	Giác kế
	3

	
	
	S
	86
	Phép nhân phân số
	Bảng phụ
	1

	
	
	S
	87
	T/c cơ bản của phép nhân phân số
	Bảng phụ
	1

	
	30
	H
	25
	Đường tròn
	Compa, thước thẳng
	1,1

	
	
	S
	89
	Phép chia phân số
	Bảng phụ
	1

	
	31
	H
	26
	Tam giác
	Compa, thước thẳng, bảng phụ
	1,1,1

	
	
	S
	93,94
	TH: Sử dụng MT CASIO
	MTBT
	1

	4
	32
	H
	27
	Ôn tập phần hình học
	Compa, thước thẳng, bảng phụ, đo độ
	1,1,1,1

	
	
	S
	96
	Luyện tập
	Bảng phụ
	1

	
	33
	S
	99
	Luyện tập
	MTBT
	1

	
	34
	S
	101
	Luyện tập
	MTBT
	1

	
	
	S
	102
	Tìm tỉ số của hai số
	MTBT
	1

	
	
	S
	103
	Luyện tập
	MTBT
	1

	
	
	S
	104
	Biểu đồ phần trăm
	Bảng phụ h13,14,15; thước
	1,1,1,1

	
	35
	S
	105
	Luyện tập
	MTBT, thước thẳng
	1,1

	
	
	S
	106
	Ôn tập CIII
	Bảng phụ 
	1

	
	
	S
	108
	Ôn tập HKII
	MTBT
	1
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